
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Lê Đặng Hải Anh NM21_02 30/08/2010 Nữ Kinh 7A2

2 Hồ Quốc Bảo NM21_03 07/10/2010 Nam Kinh 7A2

3 Phạm Đăng Gia Bảo NM21_04 09/07/2010 Nam Kinh 7A2

4 Vũ Lê Thái Bảo NM21_06 08/12/2010 Nam Kinh 7A2

5 Nguyễn Ngô Đăng Binh NM21_09 07/04/2010 Nam Kinh 7A2

6 Trần Minh Cường NM21_10 07/11/2010 Nam Kinh 7A2

7 Phạm Dương Thùy Dung NM21_12 01/05/2010 Nữ Kinh 7A2

8 Doãn Lê Phương Duy NM21_14 07/11/2010 Nam Kinh 7A2

9 Nguyễn Thế Đan NM21_17 26/11/2010 Nam Kinh 7A2

10 Nguyễn Thanh Đạt NM21_18 30/11/2010 Nam Kinh 7A2

11 Nguyễn Võ Minh Đức NM21_19 25/04/2010 Nam Kinh 7A2

12 Lê Văn Sơn Hải NM21_20 24/01/2010 Nam Kinh 7A2

13 Lê Gia Hân NM21_21 18/12/2009 Nữ Kinh 7A2

14 Ngô Võ Việt Hoàng NM21_27 10/02/2010 Nam Kinh 7A2

15 Hồ Xuân Huy NM21_29 11/12/2009 Nam Kinh 7A1 Chuyển lớp

16 Mai Lý Thảo Huyền NM21_32 12/03/2010 Nữ Kinh 7A2

17 Vũ Hạ Lan HL0001 24/09/2009 Nữ Kinh

18 Nguyễn Thị Mai Linh NM21_35 25/09/2010 Nữ Kinh 7A2

19 LÊ NHẬT LONG 6665050221llq0172 12/08/2010 Nam Kinh 7A2

20 Trần Đức Mạnh NM21_37 03/01/2010 Nam Kinh 7A2

21 Hoàng Gia Minh NM21_38 26/10/2010 Nam Kinh 7A2

22 Trịnh Thị Hà My NM21_39 12/12/2010 Nữ Kinh 7A2

23 Phạm Trần Kim Ngân NM21_40 20/08/2010 Nữ Kinh 7A2

24 Trần Nữ Như Ngọc NM21_41 21/09/2010 Nữ Kinh 7A2

25 Lý Như Nguyệt NM21_43 12/11/2010 Nữ Kinh 7A2

26 Trần Phạm Yến Nhi NM21_44 06/12/2010 Nữ Kinh 7A2

27 Lê Nguyễn Huyền Phi NM21_46 06/09/2010 Nữ Kinh 7A2

28 Đinh Hoàn Phú NM21_47 06/04/2010 Nam Kinh 7A2

29 Phan Thanh Phúc NM21_48 24/12/2009 Nam Kinh 7A2

30 Ngô Thị Dạ Thảo THCSHV-21-09 25/11/2010 Nữ Kinh 7A2

31 Mạc Đăng Phước Thịnh NM21_64 20/09/2010 Nam Kinh 7A2

32 Đỗ Thị Thanh Thủy NM21_66 04/03/2010 Nữ Kinh 7A2

33 Nguyễn Hữu Toàn NM21_57 01/05/2010 Nam Kinh 7A2

34 Bùi Ngọc Toản NM21_58 31/10/2010 Nam Kinh 7A2

35 Phạm Phương Uyên NM21_72 03/10/2010 Nữ Kinh 7A2

36 Lê Thế Vinh NM21_75 08/02/2010 Nam Kinh 7A2

37 Võ Tường Vy NM21_77 17/09/2010 Nữ Kinh 7A2

38 Thái Hoàn Gia Vỹ NM21_78 07/01/2010 Nam Kinh 7A2

Tổng số học sinh 38

Nữ HS 16

Dân tộc: 0
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